
CÔNG BỐ BỔ SUNG THÔNG TIN GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Văn bản công bố số:          /SXD-KT&VLXD ngày        tháng     năm 2024 của  Sở Xây dựng)

STT Nhóm vật
liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng
(*)

Đơn vị
tính
(*)

Tiêu
chuẩn kỹ
thuật(*)

Quy cách Nhà sản
xuất

Xuất
xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển (*) Ghi chú

Giá bán (trước
VAT)

Trên địa bàn tỉnh
Lai Châu

1
Vật tư công
trình giao

thông

Tấm sóng 2320x310x3mm; thép
SS400 mạ kẽm nhúng nóng Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 900.000

2
Vật tư công
trình giao

thông

Tấm sóng 3320x310x3mm; thép
SS400 mạ kẽm nhúng nóng Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 1.257.000

3
Vật tư công
trình giao

thông

Tấm sóng 4320x310x3mm; thép
SS400 mạ kẽm nhúng nóng Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 2.370.000

4
Vật tư công
trình giao

thông

Tấm sóng 6330x310x3mm; thép
SS400 mạ kẽm nhúng nóng Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 4.680.000

5
Vật tư công
trình giao

thông
Tấm đầu, cuối mạ kẽm nhúng nóng Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 585.000

6
Vật tư công
trình giao

thông

Trụ thép tròn D113x15000mm, mạ
kẽm nhúng nóng Cột Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 525.000

7
Vật tư công
trình giao

thông

Trụ thép tròn D141,3x1450x4,5mm,
mạ kẽm nhúng nóng Cột Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 1.150.000

8
Vật tư công
trình giao

thông

Trụ thép tròn D141,3x4,5x1000mm,
mạ kẽm nhúng nóng Cột Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 800.000

9
Vật tư công
trình giao

thông

Trụ thép tròn D141,3x4,5x2000mm,
mạ kẽm nhúng nóng Cột Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 1.365.000

10
Vật tư công
trình giao

thông

Trụ thép tròn D126,8x4,5x700mm, mạ
kẽm nhúng nóng Cột Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 345.000

11
Vật tư công
trình giao

thông

Trụ U160x160x5x1750mm, mạ kẽm
nhúng nóng Cột Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 1.404.000

12
Vật tư công
trình giao

thông
Nắp bịt đầu cột Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 22.500

13
Vật tư công
trình giao

thông

Đệm cột 300x70x5mm, mạ kẽm
nhúng nóng Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 72.000

14
Vật tư công
trình giao

thông
Tấm đệm chữ U160x160x320mm Cái Không có

thông tin

Chất liệu: thép SS400; mạ
kẽm nhúng nóng theo tiêu

chuẩn ASTM A123

Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 255.000
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15
Vật tư công
trình giao

thông
Bulong M16x30-35mm Cái Không có

thông tin mạ kẽm điện phân Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 5.850

16
Vật tư công
trình giao

thông
Bulong M16x150-380mm Cái Không có

thông tin mạ kẽm điện phân Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 42.000

17
Vật tư công
trình giao

thông
Bulong M18x40mm Cái Không có

thông tin mạ kẽm điện phân Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 9.750

18
Vật tư công
trình giao

thông
Bulong M18x180mm Cái Không có

thông tin mạ kẽm điện phân Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 22.500

19
Vật tư công
trình giao

thông
Bulong M19x180mm Cái Không có

thông tin mạ kẽm điện phân Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 27.000

20
Vật tư công
trình giao

thông
Bulong M20x180mm Cái Không có

thông tin mạ kẽm điện phân Việt
Nam

Giá đã bao gồm chi phí
bốc xếp lên trên bên
phương tiện mua 

Không có thông
tin

Là mức giá bán đến
chân công trình 28.500
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